
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ LAM VỸ 

 

Số:      /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                     Lam Vỹ, ngày 17 tháng 01 năm 2023 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai số liệu các quỹ có nguồn từ các  

khoản đóng góp của nhân dân năm 2022  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LAM VỸ 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung 

Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/11/2005 của Bộ Tài chính về 

việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách 

nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 130/2015/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về 

việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí 

quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 43/2006/ NĐ-CP 

ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, 

tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về 

việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân 

sách; 

 Căn cứ thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/03/2005 của Bộ Tài Chính 

hướng dẫn việc thực hiện công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân 

sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; 

Theo đề nghị của Ban Tài chính xã, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp 

của nhân dân năm 2022.  

(Chi tiết theo biểu Mẫu CKQ 01 kèm theo). 



Điều 2. Ban Tài chính xã chủ trì phối hợp với các ban ngành có liên quan, 

hướng dẫn các ban ngành tổ chức thực hiện. 

Điều 3. Các ông, bà Văn phòng  - Thống kê xã, ban tài chính xã, các tổ chức chính 

trị - xã hội có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

 
  Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- TT Đảng ủy; 

- TT HĐND xã; 

- Chủ tịch và P.Chủ tịch UBND xã; 

- Các ban ngành thuộc xã; 

- Lưu VP. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hạc Văn Luận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục số 1                 Mẫu CKQ 01 

Đơn vị công bố thông tin: Ủy ban nhân dân xã Lam Vỹ 

 

- Tên Quỹ: Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 

- Địa chỉ: Lam Vỹ - Định Hoá- Thái Nguyên 

- Số điện thoại (nếu có).... 

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM: 2022 

 

Đơn vị: đồng 

Các khoản thu Số tiền Sử dụng nguồn thu  Số tiền  

1- Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang:  

2- Thu các khoản tài trợ, ủng hộ có mục đích và địa chỉ cụ 

thể: (Tuỳ theo hoạt động của từng quỹ, các quỹ ghi cụ thể 

từng mục đích và địa chỉ mà người tài trợ uỷ nhiệm cho 

quỹ) 

3- Thu các khoản tài trợ cho các mục đích, hoạt động 

chung (không theo địa chỉ cụ thể) 

4-Thu theo kế hoạch của UBMT tổ quốc xã: 

Thu khác 

               _____________ 

 

Tổng cộng:  

 

Tồn quỹ cuối kỳ:  

28.370.000 

 

 

 

 

 

21.900.000 

 

 

 

 

 

 

20.020.000 

1-Chi theo sự uỷ nhiệm của người tài trợ, cho các đối tượng 

có địa chỉ cụ thể: (Tuỳ theo hoạt động của từng quỹ, các quỹ 

ghi cụ thể các khoản chi cho từng mục đích và địa chỉ cụ thể) 

2-Hỗ trợ các chương trình, các đề án theo kế hoạch hoạt động 

của quỹ: (Ghi chi tiết theo từng chương trình, đề án, từng mục 

đích) 

3- Chi theo kế hoạch của UBMTTQ xã: 

4- Chi cho công tác khác  (nếu có). 

                      ____________ 

  

Tổng cộng:  

 

 

 

 

 

30.250.000 

 

Ghi chú: Các quỹ có thu các khoản đóng góp bằng hiện vật, lao động phải 

thuyết minh cụ thể các mức quy đổi thành tiền để ghi bổ sung vào dưới 

biểu 

                                 

Ngày 17 tháng 01 năm 2023  

Trưởng ban quản lý quỹ 

 (Chủ tài khoản) 

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Hạc Văn Luận                                                                                                                                                   



Phụ lục số 1                 Mẫu CKQ 01 

Đơn vị công bố thông tin: Ủy ban nhân dân xã Lam Vỹ 

 

- Tên Quỹ: Bảo trợ trẻ em 

- Địa chỉ: Lam Vỹ - Định Hoá- Thái Nguyên 

- Số điện thoại (nếu có).... 

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM: 2022 

 

Đơn vị: đồng 

Các khoản thu Số tiền Sử dụng nguồn thu  Số tiền  

1- Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang:  

2- Thu các khoản tài trợ, ủng hộ có mục đích và địa chỉ cụ 

thể: (Tuỳ theo hoạt động của từng quỹ, các quỹ ghi cụ thể 

từng mục đích và địa chỉ mà người tài trợ uỷ nhiệm cho 

quỹ) 

3- Thu các khoản tài trợ cho các mục đích, hoạt động 

chung (không theo địa chỉ cụ thể) 

4- Thu theo kế hoạch của UBMT tổ quốc xã: 

Thu khác 

               _____________ 

 

Tổng cộng:  

 

Tồn quỹ cuối kỳ:  

12.920.000 

 

 

 

 

 

10.950..000 

 

 

 

 

 

 

8.170.000 

1-Chi theo sự uỷ nhiệm của người tài trợ, cho các đối tượng 

có địa chỉ cụ thể: (Tuỳ theo hoạt động của từng quỹ, các quỹ 

ghi cụ thể các khoản chi cho từng mục đích và địa chỉ cụ thể) 

2-Hỗ trợ các chương trình, các đề án theo kế hoạch hoạt động 

của quỹ: (Ghi chi tiết theo từng chương trình, đề án, từng 

mục đích) 

3- Chi theo kế hoạch của UBMT tổ quốc xã: 

4- Chi cho công tác quản lý quỹ (nếu có). 

                      ____________ 

  

Tổng cộng:  

 

 

 

 

 

15.700.000 

 

Ghi chú: Các quỹ có thu các khoản đóng góp bằng hiện vật, lao động phải 

thuyết minh cụ thể các mức quy đổi thành tiền để ghi bổ sung vào dưới 

biểu 

                                 

Ngày 17 tháng 01 năm 2023 

Trưởng ban quản lý quỹ 

 (Chủ tài khoản) 

     

 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                           Hạc Văn Luận 



Phụ lục số 1                 Mẫu CKQ 01 

Đơn vị công bố thông tin: Ủy ban nhân dân xã Lam Vỹ 

 

- Tên Quỹ: Quỹ Vì người nghèo 

- Địa chỉ: Lam Vỹ - Định Hoá- Thái Nguyên 

- Số điện thoại (nếu có).... 

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM: 2022 

 

Đơn vị: đồng 

Các khoản thu Số tiền Sử dụng nguồn thu  Số tiền  

1- Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang:  

2- Thu các khoản tài trợ, ủng hộ có mục đích và địa chỉ cụ 

thể: (Tuỳ theo hoạt động của từng quỹ, các quỹ ghi cụ thể 

từng mục đích và địa chỉ mà người tài trợ uỷ nhiệm cho 

quỹ) 

3- Thu các khoản tài trợ cho các mục đích, hoạt động 

chung (không theo địa chỉ cụ thể) 

4-Thu theo kế hoạch của UBMT tổ quốc xã: 

Thu khác 

               _____________ 

 

Tổng cộng:  

 

Tồn quỹ cuối kỳ:  

21.392.218 

 

 

 

 

21.900.000 

 

 

 

 

 

 

35.492.218 

1-Chi theo sự uỷ nhiệm của người tài trợ, cho các đối tượng 

có địa chỉ cụ thể: (Tuỳ theo hoạt động của từng quỹ, các quỹ 

ghi cụ thể các khoản chi cho từng mục đích và địa chỉ cụ thể) 

2-Hỗ trợ các chương trình, các đề án theo kế hoạch hoạt động 

của quỹ: (Ghi chi tiết theo từng chương trình, đề án, từng mục 

đích) 

3- Chi theo kế hoạch của UBMT tổ quốc xã: 

4- Chi khác (nếu có). 

                      ____________ 

  

Tổng cộng:  

 

 

 

 

 

7.800.000 

 

Ghi chú: Các quỹ có thu các khoản đóng góp bằng hiện vật, lao động phải 

thuyết minh cụ thể các mức quy đổi thành tiền để ghi bổ sung vào dưới 

biểu 

                                 

Ngày 17 tháng 01 năm 2023 

Trưởng ban quản lý quỹ 

 (Chủ tài khoản) 

     

 

 

 

                                                                                                                                         Hạc Văn Luận 



Phụ lục số 1                 Mẫu CKQ 01 

Đơn vị công bố thông tin: Ủy ban nhân dân xã Lam Vỹ 

 

- Tên Quỹ: Nhân đạo 

- Địa chỉ: Lam Vỹ - Định Hoá- Thái Nguyên 

- Số điện thoại (nếu có).... 

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM: 2022 

 

Đơn vị: đồng 

Các khoản thu Số tiền Sử dụng nguồn thu  Số tiền  

1- Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang:  

2- Thu các khoản tài trợ, ủng hộ có mục đích và địa chỉ cụ 

thể: (Tuỳ theo hoạt động của từng quỹ, các quỹ ghi cụ thể 

từng mục đích và địa chỉ mà người tài trợ uỷ nhiệm cho 

quỹ) 

3- Thu các khoản tài trợ cho các mục đích, hoạt động 

chung (không theo địa chỉ cụ thể) 

4-Thu theo kế hoạch của UBMT tổ quốc xã: 

Thu khác 

               _____________ 

 

Tổng cộng:  

 

Tồn quỹ cuối kỳ:  

50.592.000 

 

 

 

 

 

19.520.000 

 

 

 

 

 

49.792.000 

1-Chi theo sự uỷ nhiệm của người tài trợ, cho các đối tượng 

có địa chỉ cụ thể: (Tuỳ theo hoạt động của từng quỹ, các quỹ 

ghi cụ thể các khoản chi cho từng mục đích và địa chỉ cụ thể) 

2-Hỗ trợ các chương trình, các đề án theo kế hoạch hoạt động 

của quỹ: (Ghi chi tiết theo từng chương trình, đề án, từng mục 

đích) 

3- Chi theo kế hoạch của UBMT tổ quốc xã  

4- Chi cho công tác quản lý quỹ (nếu có). 

                      ____________ 

  

Tổng cộng:  

 

 

 

 

 

22.700.000 

 

Ghi chú: Các quỹ có thu các khoản đóng góp bằng hiện vật, lao động phải 

thuyết minh cụ thể các mức quy đổi thành tiền để ghi bổ sung vào dưới 

biểu 

                                 

Ngày 17 tháng 01 năm 2023  

Trưởng ban quản lý quỹ 

 (Chủ tài khoản) 

 

 

 

 

Hạc Văn Luận 



     

Phụ lục số 1                 Mẫu CKQ 01 

Đơn vị công bố thông tin: Ủy ban nhân dân xã Lam Vỹ 

 

- Tên Quỹ:  Da Cam 

- Địa chỉ: Lam Vỹ - Định Hoá- Thái Nguyên 

- Số điện thoại (nếu có).... 

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM: 2022 

 

Đơn vị: đồng 

Các khoản thu Số tiền Sử dụng nguồn thu  Số tiền  

1- Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang:  

2- Thu các khoản tài trợ, ủng hộ có mục đích và địa chỉ cụ 

thể: (Tuỳ theo hoạt động của từng quỹ, các quỹ ghi cụ thể 

từng mục đích và địa chỉ mà người tài trợ uỷ nhiệm cho 

quỹ) 

3- Thu các khoản tài trợ cho các mục đích, hoạt động 

chung (không theo địa chỉ cụ thể) 

4-Thu theo kế hoạch của UBMT tổ quốc xã: 

Thu khác 

               _____________ 

 

Tổng cộng:  

 

Tồn quỹ cuối kỳ:  

25.910.000 

 

 

 

 

10.220.000 

 

 

 

 

 

 

28.730.000 

1-Chi theo sự uỷ nhiệm của người tài trợ, cho các đối tượng 

có địa chỉ cụ thể: (Tuỳ theo hoạt động của từng quỹ, các quỹ 

ghi cụ thể các khoản chi cho từng mục đích và địa chỉ cụ thể) 

2-Hỗ trợ các chương trình, các đề án theo kế hoạch hoạt động 

của quỹ: (Ghi chi tiết theo từng chương trình, đề án, từng mục 

đích) 

3- Chi theo kế hoạch của Hội nạn nhân chất độc da cam xã: 

4- Chi cho công tác quản lý quỹ (nếu có). 

                      ____________ 

  

Tổng cộng:  

 

 

 

 

 

7.400.000 

 

Ghi chú: Các quỹ có thu các khoản đóng góp bằng hiện vật, lao động phải 

thuyết minh cụ thể các mức quy đổi thành tiền để ghi bổ sung vào dưới 

biểu 

                                 

Ngày 17 tháng 01 năm 2023   

Trưởng ban quản lý quỹ 

 (Chủ tài khoản) 

 

 

 

Hạc Văn Luận 

     



Phụ lục số 1                 Mẫu CKQ 01 

Đơn vị công bố thông tin: Ủy ban nhân dân xã Lam Vỹ 

 

- Tên Quỹ: Quỹ Toàn dân chăm sóc Người cao tuổi  

- Địa chỉ: Lam Vỹ - Định Hoá- Thái Nguyên 

- Số điện thoại (nếu có).... 

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM: 2022 

 

Đơn vị: đồng 

Các khoản thu Số tiền Sử dụng nguồn thu  Số tiền  

1- Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang:  

2- Thu các khoản tài trợ, ủng hộ có mục đích và địa chỉ cụ 

thể: (Tuỳ theo hoạt động của từng quỹ, các quỹ ghi cụ thể 

từng mục đích và địa chỉ mà người tài trợ uỷ nhiệm cho 

quỹ) 

3- Thu các khoản tài trợ cho các mục đích, hoạt động 

chung (không theo địa chỉ cụ thể) 

4-Thu theo kế hoạch của Hội người cao tuổi xã: 

Thu khác 

               _____________ 

 

Tổng cộng:  

 

Tồn quỹ cuối kỳ:  

80.000 

 

 

 

 

 

10.950.000 

 

 

 

 

 

 

165.000 

1-Chi theo sự uỷ nhiệm của người tài trợ, cho các đối tượng 

có địa chỉ cụ thể: (Tuỳ theo hoạt động của từng quỹ, các quỹ 

ghi cụ thể các khoản chi cho từng mục đích và địa chỉ cụ thể) 

2-Hỗ trợ các chương trình, các đề án theo kế hoạch hoạt động 

của quỹ: (Ghi chi tiết theo từng chương trình, đề án, từng mục 

đích) 

3- Chi theo kế hoạch của Hội người cao tuổi xã: 

4- Chi cho công tác quản lý quỹ (nếu có). 

                      ____________ 

  

Tổng cộng:  

 

 

 

 

 

10.865.000 

 

Ghi chú: Các quỹ có thu các khoản đóng góp bằng hiện vật, lao động phải 

thuyết minh cụ thể các mức quy đổi thành tiền để ghi bổ sung vào dưới 

biểu 

                                 

Ngày 17 tháng 01 năm 2023 

Trưởng ban quản lý quỹ 

 (Chủ tài khoản) 

 

 

 

 

 Hạc Văn Luận 



Phụ lục số 1                 Mẫu CKQ 01 

Đơn vị công bố thông tin: Ủy ban nhân dân xã Lam Vỹ 

 

- Tên Quỹ: Đóng góp xây dựng CSHT NTM  

- Địa chỉ: Lam Vỹ - Định Hoá- Thái Nguyên 

- Số điện thoại (nếu có).... 

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM: 2022 

Đơn vị: đồng 

Các khoản thu Số tiền Sử dụng nguồn thu  Số tiền  

1- Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang:  

2- Thu các khoản tài trợ, ủng hộ có mục đích và địa chỉ 

cụ thể: (Tuỳ theo hoạt động của từng quỹ, các quỹ ghi 

cụ thể từng mục đích và địa chỉ mà người tài trợ uỷ 

nhiệm cho quỹ) 

3- Thu các khoản tài trợ cho các mục đích, hoạt động 

chung (không theo địa chỉ cụ thể) 

4-Thu các khoản đóng góp cho các mục đích (nếu có):  

+ Đóng góp XD CT Cầu Co Vang thôn Nà Toán xã 

Lam Vỹ 

+ Đóng góp XDCT Đường GTNT xóm Văn La 1 

+ Đóng góp XDCT Đường GTNT xóm Văn La 2 

+ Đóng góp XDCT Đường GTNT xóm Tam Hợp  

+ Đóng góp XDCT Đường GTNT xóm Làng Quyền  

+ Đóng góp XDCT Nhà văn hóa xóm Văn La 1 

+ Đóng góp XDCT Nhà văn hóa xóm Văn La 2 

+ Đóng góp XDCT Nhà văn hóa xóm Làng Cỏ 

+ Đóng góp XDCT Nhà văn hóa xóm Tam Hợp 

+ Đóng góp XDCT Nhà văn hóa xóm Đoàn Kết 

+ Đóng góp XDCT Nhà văn hóa xóm Nà Toán 

+ Đóng góp XDCT Nhà văn hóa xóm Nà Làng 

+ Đóng góp XDCT Nhà văn hóa xóm Bình Sơn 

+ Đóng góp XDCT Sửa chữa nhà văn hóa xóm Làng 

Há 

Thu khác 

               _____________ 

 

Tổng cộng:  

Tồn quỹ cuối kỳ:  

0 

 

 

 

 

 

 

15.400.000 

57.290.000 

114.230.000 

  97.700.000 

121.000.000 

263.000.000 

176.000.000 

215.700.000 

164.600.000 

232.000.000 

162.300.000 

139.900.000 

146.800.000 

36.000.000 

 

 

 

 

 

 

1.941.920.000 

0 

1-Chi theo sự uỷ nhiệm của người tài trợ, cho các đối 

tượng có địa chỉ cụ thể: (Tuỳ theo hoạt động của từng quỹ, 

các quỹ ghi cụ thể các khoản chi cho từng mục đích và địa 

chỉ cụ thể) 

2-Hỗ trợ các chương trình, các đề án theo kế hoạch hoạt 

động của quỹ: (Ghi chi tiết theo từng chương trình, đề án, 

từng mục đích) 

3- Chi theo các mục đích huy động đóng góp (nếu có):  

+ Chi XD CT Cầu Co Vang thôn Nà Toán xã Lam Vỹ 

+ Chi XDCT Đường GTNT xóm Văn La 1 

+ Chi XDCT Đường GTNT xóm Văn La 2 

+ Chi XDCT Đường GTNT xóm Tam Hợp 

+ Chi XDCT Đường GTNT xóm Làng Quyền 

+ Chi XDCT Đường GTNT xóm Làng Quyền  

+ Chi XDCT Nhà văn hóa xóm Văn La 1 

+ Chi XDCT Nhà văn hóa xóm Văn La 2 

+ Chi XDCT Nhà văn hóa xóm Làng Cỏ 

+ Chi XDCT Nhà văn hóa xóm Tam Hợp 

+ Chi XDCT Nhà văn hóa xóm Đoàn Kết 

+ Chi XDCT Nhà văn hóa xóm Nà Toán 

+ Chi XDCT Nhà văn hóa xóm Nà Làng 

+ Chi XDCT Nhà văn hóa xóm Bình Sơn 

+ Chi XDCT Sửa chữa nhà văn hóa xóm Làng Há 

4- Chi cho công tác quản lý quỹ (nếu có). 

                      ____________ 

  

 

Tổng cộng:  

 

 

 

 

 

 

15.400.000 

57.290.000 

114.230.000 

97.700.000 

121.000.000 

263.000.000 

176.000.000 

215.700.000 

164.600.000 

232.000.000 

162.300.000 

139.900.000 

146.800.000 

  36.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

1.941.920.000 



 

Ghi chú: Các quỹ có thu các khoản đóng góp bằng hiện vật, lao động phải 

thuyết minh cụ thể các mức quy đổi thành tiền để ghi bổ sung vào dưới 

biểu 

                                 

Ngày 17 tháng 01 năm 2023 

Trưởng ban quản lý quỹ 

 (Chủ tài khoản) 

 

 

 

 

 Hạc Văn Luận 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-02T16:45:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hạc Văn Luận<luanhv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-03T10:42:05+0700
	Tỉnh Thái Nguyên
	Ủy ban nhân dân xã Lam Vỹ<lamvy.dinhhoa@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-03T10:42:06+0700
	Tỉnh Thái Nguyên
	Ủy ban nhân dân xã Lam Vỹ<lamvy.dinhhoa@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-03T10:42:06+0700
	Tỉnh Thái Nguyên
	Ủy ban nhân dân xã Lam Vỹ<lamvy.dinhhoa@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




